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SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

        TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

Số:     /CV- KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc       
 

 Tuyên Quang, ngày 15  tháng 4 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sản phẩm 

dinh dưỡng năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang 

 Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà Lăng Thị Phượng 

 - Khoa Dược – Vật tư, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang 

 - Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 - Điện thoại: 02073822441 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các đơn vị báo giá có thể báo giá một trong các hình thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang 

 Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Nhận qua Email: Trungtamkiemsoatbenhtattq@gmail.com. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 16/4/2024 đến trước 17h ngày 

26/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26/4/2024. 

II. Yêu cầu báo giá:   

- Nội dung: Danh mục sản phẩm dinh dưỡng như sau: 
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ST

T 
Tên hàng hoá Hàm lượng 

Đơn vị Số 

lượng 

Sản phẩm dinh dưỡng thuộc CTMTQG vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

1 

Mua gói bột đa vi 

chất dinh dưỡng. 

Trong 01 gói bột đa 

vi chất phải có 

vitamin và khoáng 

chất sau: Vitamin A, 

Sắt, Kẽm. 

 

- Vitamin A: hàm lượng 

khuyến nghị 300 μg 

(liều/trẻ/ngày).  

Ngưỡng giới hạn: 

tối thiểu 300 μg - tối đa 

400 μg 

- Sắt: hàm lượng khuyến 

nghị 10-12,5 mg.  

Ngưỡng giới hạn: 

tối thiểu 7,1mg - tối đa: 

14,3 mg.  

- Kẽm hàm lượng khuyến 

nghị 5 mg. 

Ngưỡng giới hạn: tối thiểu 

2,3mg - tối đa 7mg.  

 

Gói 

 

315.600 

 

2 

Sản phẩm dinh dưỡng 

dạng gói hỗ trợ điều 

trị suy dinh dưỡng 

cấp tính cho trẻ dưới 

72 tháng tuổi tại cộng 

đồng. 

Thành phần dinh dưỡng 

trong 100 gam có chứa:  

Năng lượng: 520-550 Kcal 

Proteins: 10-12%NL  

Chất béo: 45-60%NL 

Omega 6: 3-10% NL  

Omega 3: 0,3-2,5% NL  

Natri < 290 mg  

Canxi: 300-600 mg  

Vitamin K: 15-30 pg  

Vitamin B1: > 0,5 mg  

Gói  28.925 



3 

 

Vitamin B2: > 1,6 mg  

Vitamin C: > 50 mg  

Vitamin B6: > 0,6 mg  

VitaminB12: >1,6 pg  Axit 

Folic: > 200 μg  

Niacin: > 5 mg 

Axit Pantothenic: > 3 mg 

Biotin: > 60 pg  

Phốt pho: 300-600 mg 

Magie: 80-140 mg 

Sắt: 10-14 mg  

Kẽm: 11-14 mg 

Đồng: 1,4-1,8 mg 

3 

Viên đa vi chất cho 

phụ nữ mang thai: 1 

hộp/30 viên. Trong 

01 viên đa vi chất 

phải có Vitamin A, 

Sắt, Kẽm. 

 

 

- Vitamin A: hàm lượng 

khuyến nghị 800μg 

(liều/người/ngày)  

Ngưỡng giới hạn: 

tối thiểu 700μg - tối đa 

800 μg.  

- Sắt hàm lượng khuyến 

nghị 30 mg.  

Ngưỡng giới hạn: tối thiểu 

30 mg - tối đa: 44,4 mg.  

- Kẽm hàm lượng khuyến 

nghị 15 mg. 

Ngưỡng giới hạn tối thiểu 

15mg - tối đa 20 mg.  

 

 

Viên 
98.700 
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Sản phẩm dinh dưỡng thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững 

1 

Mua gói bột đa vi 

chất dinh dưỡng. 

Trong 01 gói bột đa 

vi chất phải có vi ta 

min và khoáng chất 

sau: Vitamin A, Sắt, 

Kẽm. 

 

- Vitamin A: hàm lượng 

khuyến nghị 300 μg 

(liều/trẻ/ngày).  

Ngưỡng giới hạn: 

tối thiểu 300 μg - tối đa 

400 μg 

- Sắt hàm lượng khuyến 

nghị 10-12,5 mg.  

Ngưỡng giới hạn: 

tối thiểu 7,1mg - tối đa 

14,3 mg.  

- Kẽm hàm lượng khuyến 

nghị 5 mg. 

Ngưỡng giới hạn: tối thiểu 

2,3 mg - tối đa 7 mg.  

 

Gói 20.200 

2 

Sản phẩm dinh dưỡng 

dạng gói hỗ trợ điều 

trị suy dinh dưỡng 

cấp tính cho trẻ dưới 

72 tháng tuổi tại cộng 

đồng. 

Thành phần dinh dưỡng 

trong 100 gam có chứa:  

Năng lượng: 520-550 Kcal 

Proteins: 10-12%NL  

Chất béo: 45-60%NL 

Omega 6: 3-10%NL  

Omega 3: 0,3-2,5%NL  

Natri < 290 mg  

Canxi: 300-600 mg  

Vitamin K: 15-30 pg  

Vitamin B1: > 0,5 mg  

Vitamin B2: > 1,6 mg  

Vitamin C: > 50 mg  

Gói 

5.490 
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Vitamin B6: > 0,6 mg  

VitaminB12: >1,6 pg  

Axit Folic: > 200 μg  

Niacin: > 5 mg 

Axit Pantothenic: > 3 mg 

Biotin: > 60 pg  

Phốt pho: 300-600 mg 

Magie: 80-140 mg 

Sắt: 10-14 mg 

Kẽm: 11-14 mg 

Đồng: 1,4 - 1,8 mg 

 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế  và các chi phí vận chuyển; 

- Địa điểm nhận hàng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rất mong được sự quan tâm và chào hàng 

của quý công ty / đơn vị./. 

  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi ; 

- Lãnh đạo đơn vị ; 

- Phòng KHTV và TCHC (Để 

đăng tải). 

- Lưu VT, DVT(Phượng) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đoàn Lương Anh 
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